
DANH MỤC CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ (CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, PHI DỰ ÁN) KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC
ĐÃ TIẾP NHẬN, TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK RVE TỚI  NGÀY 30/6/2026

(kèm theo Báo cáo số...../BC-UBND ngày..../..../2026 của UBND xã Đăk Rve)

TT Tên khoản viện trợ (chương trình, dự án,
phi dự án) Lĩnh vực Tổ chức/cá nhân tài trợ;

quốc tịch; số giấy phép
Thẩm quyền phê duyệt;
Quyết định phê duyệt

Chủ khoản viện trợ/Cơ quan
tiếp nhận và thực hiện

khoản viện trợ

Địa bàn thực hiện
khoản viện trợ

Thời gian thực
hiện

Tổng vốn của khoản viện trợ

USD VND

1 2 3 4 5 6 7 8

Tổng cộng 91.676 2.410.980.000
I CÁC KHOẢN VIỆN TRỢ CHUYỂN TIÊP TỪ NĂM 2025 SANG CỦA TỈNH KON TUM (CŨ) 91.676 2.410.980.000

1
Chương trình cải thiện điều kiện sống cho trẻ
em khó khăn và thanh niên nghèo tại xã Đăk
Rve

Phúc lợi xã
hội

Plan International (Plan);
Hoa Kỳ; 63/CNV-VPĐD

Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết
định số 555/QĐ-UBND

ngày 30/8/2022

Ủy ban nhân dân huyện Kon
Rẫy (chính); Sở Giáo dục và

Đào tạo; Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội; Sở Y
tế; Tỉnh đoàn; Hội Liên hiệp

phụ nữ tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh
(thành phần)

Xã Đăk Rve 2022-2026 91.676 2.410.980.000
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